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Tranh chấp về đơn phương

chấm dứt Hợp đồng lao động
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thường gây
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động
hoặc người sửa dụng lao động. Tình trạng xảy ra tranh
chấp diễn ra trong thực tế thường khá nhiều và phổ
biến. Vậy thì khi nào thì được quyền đơn phương
chấm dứt hợp động lao động và thực tiễn giải quyết ra
sao? Sau đây, Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy phân
tích các bản án để giúp hiểu rõ vấn đề và thực tiễn áp
dụng pháp luật.

Chuyên đề 1

QUY ĐỊNH
Về định kỳ chuyển đổi vị
trí công tác trong lĩnh
vực Công Thương tại
UBND các cấp
Chuyên đề 2

QUY ĐỊNH
Về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực kinh doanh bảo
hiểm
Chuyên đề 3
QUY ĐỊNH

Bãi bỏ một số quy định
về hàng hóa, dịch vụ
cấm kinh doanh, hạn
chế kinh doanh và kinh
doanh có điều kiện
Chuyên đề 4

QUY ĐỊNH
Về đối tượng đăng ký
thuế theo Thông tư số
86/2024
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2) Cơ sở pháp lý
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Bản án số 559/2019/LĐ-ST;
Bản án số 04/2023/LĐ-PT;
Bản án số 03/2024/LĐ-PT;
Các bản án đề cập đến vấn đề đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động
với lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ. 

PHẦN 1
Tranh chấp về đơn phương

chấm dứt Hợp đồng lao động

1) Các bản án được đề cập
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Điều 44, 45 Bộ luật lao động 2012.
Điều 34, 36, 41, 42, 43 Bộ luật lao động 2019.



Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
là việc một bên tự ý chấm dứt hợp đồng
lao động mà không cần sự đồng ý của bên
còn lại. Trong nhiều trường hợp, đơn
phương chấm dứt hợp động lao động gây
ảnh hưởng đến quyền lợi của đối phương
dẫn đến xảy ra tranh chấp. Vậy thì khi nào
được quyền đơn phương chấm dứt hợp
động lao động đối NSDLĐ và NLĐ?
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3) Quyền đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động

01
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Đối với người lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
được quy định cụ thể tại Điều 36 Bộ luật lao động 2019 với hai trường
hợp:

a) Đối với người lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước
theo quy định tại khoản 1 Điều 36 BLLĐ 2019;
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải thông
báo trước.
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Những trường hợp sau đây người lao động không cần phải báo trước cho
người sử dụng lao động:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc
không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
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Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành
vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh
dự; bị cưỡng bức lao động;

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;

Đủ tuổi nghỉ hưu;

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo
quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc
thực hiện hợp đồng lao động.



“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trong trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng
lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc
trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn
thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo
ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại
diện người lao động tại cơ sở;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với
người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã
điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác
định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn
hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định
thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem
xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp
sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà
người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc
phải giảm chỗ làm việc;
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Đối với NSDLĐ: căn cứ theo Điều 36 Bộ luật lao động 2019 quy định:
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a) Đối với người sử dụng lao động
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“d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại
Điều 31 của Bộ luật này;
đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật
này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm
việc liên tục trở lên;
g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại
khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh
hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định
tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải
báo trước cho người lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn
từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có
thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1
Điều này;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được
thực hiện theo quy định của Chính phủ.
3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm
e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho
người lao động.”
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Có thể thấy, khi xuất phát từ lỗi của
NLĐ thuộc những trường hợp trên
hoặc do tình huống tự nhiên vì thiên
tai, hỏa hoạn,… bắt buộc phải giảm
chỗ làm thì NSDLĐ có quyền đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao
động mà không trái quy định pháp
luật.
Bên cạnh đó, có hai trường hợp đặc
biệt, NSDLĐ có quyền đơn phương
chấm dứt hợp động lao động căn cứ
theo Điều 41, 42 Bộ luật lao động
2019:

Thứ nhất, thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế: để xác
định thể nào là thay đổi cơ cấu, công nghệ và tình huống nào là vì
lý do kinh tế thì luật cũng quy định cụ thể tại khoản 1, 2 Điều 41
BLLĐ 2019 như sau:
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Tuy nhiên, khi thuộc những trường hợp này NSDLĐ phải thực hiện
phương án sử dụng lao động theo quy định và chỉ khi không giải
quyết được thì mới có quyền cho thôi việc NLĐ.
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Thứ hai, khi doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển
nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Và cũng tương tự,
NSDLĐ cũng cần phải ưu tiên thực hiện phương án sử dụng lao
động hợp lý trước khi cho thôi việc NLĐ.Vậy nên, chỉ khi thuộc các
trường hợp trên thì NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động. 

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thường xảy ra nhiều
mâu thuẫn vì ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các bên dẫn đến
tranh chấp. Thực tiễn giải quyết của Tòa án sẽ cho thấy việc pháp
luật áp dụng vào thực tế được thực thi như thế nào và đồng thời
cũng sẽ hiểu rõ hơn về điều luật. 



Dựa trên phân tích tại mục 3, để xem là thay đổi cơ cấu, công nghê
thì phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 41
Bộ luật lao động 2019, tuy nhiên theo quy định tại Điều 44 Bộ lao
động 2012 không quy định rõ từng trường hợp cụ thể. Nhưng dựa vào
nhận định của Tòa án cho rằng:
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Bản án số 559/2019/LĐ-ST
Tại bản án số 559/2019/LĐ-ST, nguyên đơn (ông K) khởi kiện bị đơn
vì cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý
do là thay đổi cơ cấu, công nghệ là không hợp lý. Cụ thể, nguyên đơn
trình bày:

4) Thực tiễn giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

9/34

==> Tòa án chấp nhận công ty thuộc trường hợp thay đổi cơ cấu, công
nghệ và đồng thời cũng đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục
trước khi cho thôi việc nguyên đơn căn cứ theo Điều 44 Bộ luật lao
động 2012.
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Bản án số 04/2023/LĐ-PT
Tại bản án số 04/2023/LĐ-PT, tương tự bản án trên, nguyên đơn
(anh T - NLĐ) khởi kiện Ngân hàng TMCP X vì cho rằng Ngân hàng
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ cấu,
công nghệ là trái pháp luật. Tuy nhiên, tại bản án này thông tin chứng
cứ đưa ra rõ ràng hơn:
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Điều này cho thấy, Ngân hàng TMCP X thực hiện tái cấu trúc thuộc
điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật lao động 2019, đồng thời Ngân hàng
đã xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo đúng
quy định pháp luật nên Tòa án xét thấy việc Ngân hàng TMCP X thực
hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ
cấu, công nghệ là có cơ sở.

Có thể thấy, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do thay đổi
cơ cấu, công nghệ tại hai bản án đều được Tòa án công nhận là hợp lý.
Tuy nhiên, Bộ luật lao động 2019 đã đưa ra quy định chi tiết hơn khi xác
định trường hợp thuộc thay đổi cơ cấu, công nghệ mà không phải là
nhận định một cách mơ hồ theo quy định tại Bộ luật lao động 2012.
Cũng trong một bản án về một vụ việc tương tự, Bản án số
03/2024/LĐ-PT thì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ không được Tòa án
chấp nhận vì không có chứng cứ chứng minh cụ thể thay đổi cơ cấu như
thế nào.
Như vậy, khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động NSDLĐ
cần phải lưu ý các trường hợp được quyền và trình tự, thủ tục cần thực
hiện trước khi cho thôi việc người lao động và tương tự đối với NLĐ
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Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số
văn bản có hiệu lực trong tháng

PHẦN 2

01
Quy định về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong

lĩnh vực Công Thương tại UBND các cấp
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Ngày 30/12/2024, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số
41/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2025, quy định
về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
So với quy định chung tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, danh mục vị
trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong Thông tư số 41/2024/TT-
BCT có sự khác biệt rõ rệt về mức độ chi tiết. Nghị định số
59/2019/NĐ-CP chỉ quy định chung về các vị trí cần chuyển đổi ở
nhiều lĩnh vực như tổ chức cán bộ, tài chính, xây dựng, giao thông,
y tế, tài nguyên môi trường, tư pháp… Trong khi đó, Thông tư số
41/2024/TT-BCT tập trung vào lĩnh vực Công Thương tại địa phương
và quy định chi tiết các vị trí phải chuyển đổi, đó là các công việc
liên quan đến cấp giấy phép xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại,
tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Việc cụ thể hóa danh mục này sẽ tăng tính minh bạch, phòng chống
tham nhũng hiệu quả hơn trong lĩnh vực Công Thương, đồng thời
đảm bảo việc thực hiện phù hợp với đặc thù ngành và yêu cầu quản
lý chuyên môn.
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01
Quy định về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong

lĩnh vực Công Thương tại UBND các cấp

Về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, Thông tư số
41/2024/TT-BCT có sự điều chỉnh so với quy định cũ đã có trước
đây. Cụ thể, Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định thời hạn chuyển đổi
vị trí công tác từ 2 đến 5 năm, áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác
nhau. Nhưng đến Thông tư 41/2024/TT-BCT, quy định về thời hạn
này trong lĩnh vực Công Thương là từ đủ 3 đến 5 năm (Điều 3
Thông tư), đồng nghĩa với việc nâng mức tối thiểu lên 3 năm thay vì
2 năm như trước đây.
Sự thay đổi này nhằm đảm bảo công chức, viên chức có đủ thời
gian tích lũy kinh nghiệm và thực hiện công việc hiệu quả trước khi
chuyển đổi, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt trong quản lý nhân
sự và phòng chống tham nhũng. Quy định mới giúp tối ưu hóa quá
trình luân chuyển, tránh tình trạng thay đổi quá nhanh gây gián
đoạn công việc, nhưng cũng không kéo dài quá lâu để hạn chế nguy
cơ lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
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02
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

kinh doanh bảo hiểm

Từ ngày 15/02/2025, Nghị định
174/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực,
quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Điểm mới nổi bật theo Nghị định này là
đã có sự bổ sung, hướng dẫn chi tiết
những tổ chức nước ngoài nào là đối
tượng áp dụng của Nghị định 174.
Riêng đối với mức phạt vẫn không có sự
thay đổi so với quy định đã có trước đây,
tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân và
200 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng
thời, Nghị định vẫn giữ nguyên quy định
về mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức
bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá
nhân cho cùng hành vi vi phạm. 
Tuy nhiên đã có sự thay đổi trong quy
định về hình phạt bổ sung. Cụ thể, theo 

quy định mới, hình thức xử phạt bổ sung chỉ là đình chỉ hoạt động có
thời hạn. Nghị định này đã bãi bỏ nhiều hình thức xử phạt bổ sung có
trong Nghị định 98 trước đây, điều đó đã cho thấy nỗ lực của Chính
phủ trong việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và
nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của thị trường bảo hiểm Việt
Nam.

13/34

Ngoài ra, Nghị định số 174 bổ sung mới một số hành vi vi phạm như:
cung cấp sản phẩm bảo hiểm, vi phạm các quy định về đại lý bảo
hiểm, về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, việc thực
hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (biện pháp cải
thiện, biện pháp can thiệp sớm, biện pháp kiểm soát).
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03
Bãi bỏ một số quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh

doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 173/2024/NĐ-CP nhằm bãi bỏ
một số quy định liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh,
hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, có hiệu lực từ ngày
15/02/2025.

Theo đó, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 43/2009/NĐ-CP,
vốn là văn bản sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm
kinh doanh trước đây. Đồng thời, một phần Nghị định số
59/2006/NĐ-CP cũng bị bãi bỏ, bao gồm các quy định về danh mục
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Phụ lục II), danh mục hàng
hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III) và bãi bỏ một phần
danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh tại Phụ lục I (bãi bỏ các
điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 và 18 tại Mục A về
Hàng hóa và toàn bộ Mục B về Dịch vụ).
Những thay đổi này giúp đơn giản hóa thủ tục pháp lý, loại bỏ các
rào cản không cần thiết trong hoạt động thương mại, tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và
hiệu quả trong quản lý nhà nước về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

14/34
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04
Quy định về đối tượng đăng ký thuế theo Thông tư số

86/2024

Thông tư số 86/2024/TT-BTC, có hiệu
lực từ ngày 06/02/2025, quy định chi tiết
về đối tượng đăng ký thuế nhằm đảm
bảo tất cả các cá nhân, tổ chức có nghĩa
vụ thuế đều thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của mình theo quy định của pháp
luật.

15/34

Theo Thông tư, đối tượng đăng ký thuế được chia thành 02 nhóm:
nhóm đăng ký thông qua cơ chế một cửa liên thông và nhóm đăng ký
trực tiếp với cơ quan thuế.
Nhóm đầu tiên bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh
doanh thực hiện đăng ký thuế đồng thời với đăng ký doanh nghiệp
hoặc đăng ký kinh doanh theo quy trình một cửa liên thông.
Nhóm thứ hai bao gồm 13 đối tượng cụ thể được liệt kê tại Điều 4
của Thông tư. Trong đó có các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức
khác không thuộc diện đăng ký qua cơ chế một cửa liên thông, cũng
như các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập
phát sinh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt
Nam. Đặc biệt, các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở
thường trú tại Việt Nam cũng thuộc diện phải đăng ký thuế trực tiếp,
đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh
xuyên biên giới. Ngoài ra, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
không thuộc diện đăng ký kinh doanh, cá nhân có tài sản cho thuê,
cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, kể cả người phụ
thuộc, cũng phải thực hiện đăng ký thuế theo quy định.



STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực

LUẬT

1 Luật Điện lực 2024 số 61/2024/QH15 01/02/2025

NGHỊ ĐỊNH

1
Nghị định 155/2024/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

01/02/2025

2

Nghị định 159/2024/NĐ-CP của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm
và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

02/02/2025

3
Nghị định 164/2024/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về tổ chức và hoạt động
thanh tra Công an nhân dân

10/02/2025

4

Nghị định 174/2024/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo
hiểm

15/02/2025
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5

Nghị định 173/2024/NĐ-CP của Chính
phủ bãi bỏ một phần Nghị định
59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương
mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh
doanh có điều kiện và bãi bỏ Nghị định
43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục
hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của
Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày
12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật
Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm
kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh
doanh có điều kiện

15/02/2025

6

Nghị định 9/2025/NĐ-CP của Chính phủ
quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp để khôi phục sản xuất
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại
thực vật

25/02/2025
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QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 100/QĐ-BYT của Bộ Y tế về
việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư
45/2024/TT-BYT ngày 24/12/2024 của
Bộ trưởng Bộ Y tế

07/02/2025

2

Quyết định 09/2024/QĐ-KTNN của
Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy
định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ
nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ
sơ kiểm toán

10/02/2025

3

Quyết định 26/2024/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế
phối hợp giữa các cơ quan trong việc ký
kết văn kiện nhân danh Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

15/02/2025

4

Quyết định 01/2025/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết
định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010
của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị
hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ
chuyển phát nhanh được miễn thuế

18/02/2025

5

Quyết định 24/2024/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu
giám sát, đánh giá về nông nghiệp,
nông dân và nông thôn

20/02/2025
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THÔNG TƯ

1

Thông tư 13/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định về quản lý chất
lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội

01/02/2025

2

Thông tư 13/2024/TT-BNV của Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 18/2014/TT-BNV ngày
25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn
vị thanh niên xung phong đã được
thành lập và hoạt động trong các thời kỳ
đối với đơn vị chưa được xác định phiên
hiệu

01/02/2025

3

Thông tư 23/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và
giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

01/02/2025

4

Thông tư 24/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và
giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

01/02/2025
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5

Thông tư 06/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng ban hành QCVN 10:2024/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây
dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử
dụng

01/02/2025

6

Thông tư 98/2024/TT-BCA của Bộ
Công an quy định quy trình khám
nghiệm hiện trường trong tố tụng hình
sự của lực lượng Công an nhân dân

01/02/2025

7

Thông tư 15/2024/TT-BVHTTDL của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định
về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ
tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho
cộng tác viên thể dục, thể thao

01/02/2025

8

Thông tư 43/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt
động của Hội đồng đạo đức trong
nghiên cứu y sinh học

01/02/2025

9

Thông tư 55/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi
khoản 4 Điều 2 Thông tư 19/2018/TT-
NHNN ngày 28/8/2018 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng
dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt
động thương mại biên giới Việt Nam -
Trung Quốc

01/02/2025
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10

Thông tư 23/2024/TT-BNNPTNT của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật
phân định ranh giới rừng

01/02/2025

11

Thông tư 115/2024/TT-BQP của Bộ
Quốc phòng quy định thu thập, đăng ký,
lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm
vụ khoa học và công nghệ trong Bộ
Quốc phòng

03/02/2025

12

Thông tư 35/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt

03/02/2025

13

Thông tư 08/2024/TT-TTCP của Thanh
tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy
định về trình tự, thủ tục tiến hành một
cuộc thanh tra

03/02/2025

14

Thông tư 11/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn, điều kiện
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành Xây dựng

05/02/2025

15

Thông tư 13/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng quy trình, quy định kỹ thuật kiểm
kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo,
thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính ngành Xây dựng

05/02/2025
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16

Thông tư 54/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư
26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ
giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
tổ chức tín dụng được phép hoạt động
ngoại hối

05/02/2025

17

Thông tư 26/2024/TT-BNNPTNT của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo
đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà
kính lĩnh vực chăn nuôi

06/02/2025

18

Thông tư 44/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định về Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
và Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ
kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu
làm thuốc

06/02/2025

19 Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính quy định về đăng ký thuế 06/02/2025

20

Thông tư 36/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

06/02/2025
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21

Thông tư 45/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục
kèm theo Thông tư 11/2018/TT-BYT
ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định về chất lượng thuốc, nguyên
liệu làm thuốc

07/02/2025

22
Thông tư 88/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính quy định về tổ chức thực hiện dự
toán ngân sách Nhà nước năm 2025

07/02/2025

23
Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế
thi tốt nghiệp trung học phổ thông

08/02/2025

24

Thông tư 118/2024/TT-BQP của Bộ
Quốc phòng quy định chế độ báo cáo,
công tác kiểm tra và sử dụng biểu mẫu
nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong
Quân đội

08/02/2025

25
Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chế độ
báo cáo thống kê ngành giáo dục

09/02/2025
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26

Thông tư 26/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định tiêu chuẩn,
quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách
giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân
biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và
hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm
định sách giáo khoa ban hành kèm theo
Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày
22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã được sửa đổi bổ sung
theo Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT
ngày 06/8/2020 và Thông tư
05/2022/TT-BGDĐT ngày 19/03/2022
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/02/2025

27

Thông tư 87/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính bãi bỏ toàn bộ Thông tư
212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
đối với hoạt động bảo vệ môi trường
quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường

10/02/2025

28

Thông tư 46/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực
phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
công lập

10/02/2025
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Thông tư 28/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung
thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực
giáo dục và thanh tra nội bộ trong cơ sở
giáo dục

10/02/2025

30

Thông tư 15/2024/TT-BTP của Bộ Tư
pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp công chứng viên,
đấu giá viên, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ
nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp

10/02/2025

31

Thông tư 16/2024/TT-BTP của Bộ Tư
pháp quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét
thăng hạng đối với các chức danh nghề
nghiệp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ
trong lĩnh vực tư pháp

10/02/2025

32

Thông tư 47/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc methadone tại các
đơn vị sự nghiệp công lập

10/02/2025

33

Thông tư 42/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định quy trình, thành phần hồ sơ,
biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện
và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp
y

10/02/2025
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Thông tư 09/2024/TT-BKHCN của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định quản
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà
nước

10/02/2025

35

Thông tư 90/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đối với máy phát điện dự trữ
quốc gia

10/02/2025

36

Thông tư 39/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật công tác
khai đào công trình và lấy mẫu tại các
công trình khai đào trong điều tra cơ
bản địa chất về khoáng sản và thăm dò
khoáng sản

12/02/2025

37

Thông tư 52/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả
hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi
trường biển và hải đảo

14/02/2025

38

Thông tư 58/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về
xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành
ngân hàng

14/02/2025
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Thông tư 60/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài

14/02/2025

40

Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế
tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển
sinh trung học phổ thông

14/02/2025

41
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy
thêm, học thêm

14/02/2025

42

Thông tư 18/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định lập
và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước

14/02/2025

43

Thông tư 16/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định chi
tiết nội dung công tác triển khai, giám
sát công tác triển khai, nghiệm thu đối
với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin; xác định yêu cầu về chất
lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù
của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê
dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu
cầu riêng

14/02/2025
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Thông tư 62/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 12/2022/TT-
BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải quy định danh
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông
Vận tải

15/02/2025

45

Thông tư 63/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải quy định kỹ thuật đo
đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà
kính lĩnh vực giao thông vận tải

15/02/2025

46

Thông tư 97/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính bãi bỏ Thông tư 10/2005/TT-BTC
ngày 02/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính; bãi bỏ một số quy định tại Thông
tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016
và Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày
15/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

15/02/2025

47

Thông tư 61/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 18/2021/TT-
BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ
chức và hoạt động của Cảng vụ đường
thủy nội địa

15/02/2025
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Thông tư 92/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số điều của Nghị
định 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023
của Chính phủ về thành lập, tổ chức và
hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

15/02/2025

49

Thông tư 122/2024/TT-BQP của Bộ
Quốc phòng quy định về thực hiện dân
chủ ở cơ sở trong Quân đội nhân dân
Việt Nam

15/02/2025

50

Thông tư 14/2024/TT-BNV của Bộ Nội
vụ ban hành Quy định cập nhật, khai
thác, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu
chuyên ngành Nội vụ

15/02/2025

51

Thông tư 14/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội quy
định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục nghề nghiệp

15/02/2025

52

Thông tư 17/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, khen thưởng trong ngành Thông
tin và Truyền thông

15/02/2025

53

Thông tư 20/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị
trạm gốc thông tin di động đa công
nghệ NR và E-UTRA- Phần truy nhập
vô tuyến"

15/02/2025
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Thông tư 19/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức
hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến
cầm tay và đeo trên cơ thể người"

15/02/2025

55

Thông tư 67/2024/TT-BGTVT của Bộ
Giao thông Vận tải ban hành Định mức
dự toán đào hót đất, đá sụt lở trong
công tác khắc phục hậu quả thiên tai,
đảm bảo giao thông trên đường bộ

15/02/2025

56

Thông tư 15/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội bãi bỏ
một số văn bản quy phạm pháp luật do
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2025

57

Thông tư 95/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính quy định về quản lý, sử dụng các
khoản thu, chi liên quan trong quá trình
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
đầu tư theo phương thức đối tác công
tư

15/02/2025

58

Thông tư 21/2024/TT-BTTTT của Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị
camera giám sát sử dụng giao thức
Internet - Các yêu cầu an toàn thông tin
cơ bản"

15/02/2025
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Thông tư 96/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính bãi bỏ Thông tư 118/2013/TT-
BTC ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài
chính vốn vay ODA của Chính phủ Nhật
Bản cho Dự án Phục hồi và quản lý bền
vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)

15/02/2025

60

Thông tư 93/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của
Thông tư 21/2023/TT-BTC ngày
14/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự
nghiệp thực hiện Chương trình Phát
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2021-2025

15/02/2025

61

Thông tư 94/2024/TT-BTC của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày
06/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp
bảo vệ môi trường

15/02/2025

62

Thông tư 12/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng hướng dẫn phương pháp xác định
và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp
công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị

15/02/2025
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Thông tư 63/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép và
thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ
sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng
đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín
dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài
khác có hoạt động ngân hàng

17/02/2025

64

Thông tư 62/2024/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều
kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc tổ
chức lại ngân hàng thương mại, tổ chức
tín dụng phi ngân hàng

17/02/2025

65

Thông tư 42/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ
thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng
công nghệ viễn thám

17/02/2025

66
Thông tư 56/2024/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định về điều trị ban ngày bằng y
học cổ truyền tại bệnh viện

18/02/2025

67

Thông tư 41/2024/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ
thuật vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu
ảnh viễn thám quốc gia

18/02/2025

68

Thông tư 14/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng ban hành quy trình đánh giá an
toàn công trình trong quá trình khai
thác, sử dụng

19/02/2025
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Thông tư 15/2024/TT-BXD của Bộ Xây
dựng quy định tiêu chí phân loại, điều
kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải
thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
ngành, lĩnh vực xây dựng

19/02/2025

70

Thông tư 16/2024/TT-BVHTTDL của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định
về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ
chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm
mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ
chính trị

20/02/2025

71

Thông tư 41/2024/TT-BCT của Bộ Công
Thương quy định danh mục và thời hạn
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với
công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc
và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực
Công Thương ở địa phương

21/02/2025

72

Thông tư 02/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội quy
định Chế độ báo cáo thống kê Ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội

25/02/2025

73

Thông tư 01/2025/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh
mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân
tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục
phổ thông và trung tâm giáo dục thường
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
- giáo dục thường xuyên

25/02/2025
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Thông tư 01/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội quy
định mức điều chỉnh tiền lương và thu
nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

19/02/2025

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết 1280/NQ-UBTVQH15 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp
xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp
xã của tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 -
2025

01/02/2025
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